HỌ và tên:…………………………….
I/ TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Tính 20 x 4 = ? 
A. 40			      B. 30                          C. 80			 D. 60
Câu 2: Tính 23 m x 3 = ?
A.	26m		       B. 45m		         C. 46m		           D. 69m
Câu 3. Năm nay em 8 tuổi. Tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Anh bao nhiêu tuổi?
A.	26 tuổi		       B. 28 tuổi		         C. 25 tuổi		     D. 24 tuổi
Câu 4. Con lợn nặng 20 kg. Con chó nặng 10 kg. Những câu nào diễn đạt chính xác với đề bài ?
A. Con lợn nặng gấp 3 lần con chó	B. Con lợn nặng gấp 2 lần con chó
C. Con lợn nặng bằng con chó		D. Hai con bằng như nhau
Câu 5. Em cân nặng 10kg, chị nặng gấp 3 lần. Hỏi chị cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
Phép tính đúng của bài toán trên là:
	A. 10 x 3 =  30 (kg)				C. 10 + 10 + 10 = 30 (kg)
	B. 3 x 10 = 30					D. 10 x 10 = 100 kg
Câu 6. Tính 28 : 2 = .... 
A. 26				B. 14				C. 12				D. 13
Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  68 :  2 < … < 36 . 
A. 39				B. 45				C. 35				D. 50
Câu 7. Lớp 3A có 44 bạn, cô giáo chia thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?
A. 12				B. 15			C. 13				D. 11
Câu 8. Cho phép tính : 3 = 12. Số thích hợp cần điền vào ô trống là :
A. 34				B. 35				C. 26				D. 36
Câu 9: Một cửa hàng có 64kg gạo, sau khi đem bán thì số gạo còn lại giảm đi 4 lần. Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:
A. 16kg			B. 24kg			C. 30kg			D. 25kg
Câu 10: Giảm 12 lít đi 3 lần được:
A. 7 lít			B. 5 lít			C. 4 lít		D. 6 lít
Câu 11: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì được 35. Số đó là:
A. 7				B. 6				C. 8				D. 9
Câu 12. Số thích hợp điền vào chỗ trống trong phép tính  : 5 = 12 là:
A.	17			B. 20			C. 40     	   D. 60
Câu 13: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì được 35. Số đó là:
A. 7				B. 6				C. 8				D. 9
Câu 14. Gấp 32 lên 3 lần được ………
A. 68 				B. 96			C. 66			D. 98
		II/ TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
17 : 4			14 : 3			28: 4		21 : 5		19 : 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36 : 2		       b. 97 : 4		 c. 98 : 7		             d. 52 : 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
71 : 2		 80 : 2	            11 : 2                   39 : 3	              49 : 8
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................Bài 2: Một lớp học có 45 học sinh được cô giáo chia đều vào 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Bài 5: Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ. Hoa mang cho bạn một số quả bóng, số bóng còn lại giảm đi 3 lần so với lúc đầu. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả bóng? 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]Bài 1. Xếp các từ được gạch chân dưới đây vào nhóm thích hợp:
Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.
- Từ ngữ chỉ sự vật: ………………………………………………………………………………………………….
- Từ ngữ chỉ hoạt động: ……………………………………………………………………………………………
- Từ ngữ chỉ đặc điểm: ……………………………………………………………………………………………...
 Bài 2. Viết tiếp để có câu giới thiệu, câu nêu hoạt động và câu nêu đặc điểm:
a) Na là ……………………………………………………………………………………………………………………
b) Giờ ra chơi, các bạn trong lớp ……………………………………………………………………………….
c) Đôi mắt của mẹ Na ……………………………………………………………………………………………….
Bài 3. Đặt 3 câu khiến:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đặt 3 câu cảm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đặt 3 câu hỏi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

